
Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành

Trình 

độ 

Lý 

luận 

chính 

trị

Trình độ 

QLNN 

theo 

ngạch 

hoặc 

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ 

Tin học

 Trình 

độ 

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nguyễn Thiên 

Vũ
07/7/1977 21/10/2016

 Phó Giám đốc 

Trung tâm Phát 

triển quỹ đất 

Giám đốc 

Trung tâm 

Phát triển quỹ 

đất 

 - Kỹ sư;

- Cử 

nhân

 - Quản lý 

đất đai; 

- Luật 

Kinh tế

Cao 

cấp

Chuyên 

viên chính
B

B-Anh 

văn
01.003

Năm 2021, 

2023:  

HTTNV

Năm 2022: 

HTXSNV;

Loại II, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 05 

năm làm việc 

trong ngành 

Tài nguyên và 

môi trường 

Đủ điều 

kiện dự 

thi

Nguyễn Xuân 

Hải
30/11/1977 08/02/2011

Phó Giám đốc 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và Môi 

trường

Giám đốc 

Trung tâm Kỹ 

thuật TNMT; 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

TNMT 

Kỹ sư
Trắc địa - 

bản dồ

Cao 

cấp

Chuyên 

viên chính

Kỹ thuật 

viên

B-Anh 

văn
01.003

Năm 2021, 

2023:  

HTTNV

Năm 2022: 

HTXSNV;

Loại I, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 05 

năm làm việc 

trong ngành 

Tài nguyên và 

môi trường 

Đủ điều 

kiện dự 

thi

Giám đốc 

Trung 

tâm Phát 

triển quỹ 

đất 

21

Tình 

trạng 

sức 

khỏe

Trình độ 

Chức 

vụ/chức danh 

được quy 

hoạch

Nhận xét 

đánh giá 

CCVC 03 

năm công 

tác gần 

nhất

TT
Chức vụ/chức 

danh hiện tại

Mã 

ngạch 

hiện giữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Kinh nghiệm 

công tác

Số 

hồ 

sơ 

dự 

thi

Họ và tên 

người dự thi

Ngày tháng 

năm sinh

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Ngày tháng 

năm vào 

Đảng 

(chính 

thức)

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

(Đính kèm theo Thông báo số 122 /TB-STNMT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Ghi chú
Vị trí thi 

tuyển

1



Trình độ 

chuyên 

môn

Ngành, 

Chuyên 

ngành

Trình 

độ 

Lý 

luận 

chính 

trị

Trình độ 

QLNN 

theo 

ngạch 

hoặc 

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Trình 

độ 

Tin học

 Trình 

độ 

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tình 

trạng 

sức 

khỏe

Trình độ 

Chức 

vụ/chức danh 

được quy 

hoạch

Nhận xét 

đánh giá 

CCVC 03 

năm công 

tác gần 

nhất

TT
Chức vụ/chức 

danh hiện tại

Mã 

ngạch 

hiện giữ

Kinh nghiệm 

công tác

Số 

hồ 

sơ 

dự 

thi

Họ và tên 

người dự thi

Ngày tháng 

năm sinh

Ngày tháng 

năm vào 

Đảng 

(chính 

thức)

Ghi chú
Vị trí thi 

tuyển

Hồ Việt 

Phước Thịnh
25/4/1979 15/7/2017

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

đất đai 

Phó Trưởng 

Phòng Quản 

lý đất đai 

 -  Thạc 

sĩ;

 - Cử 

nhân

 - Luật 

Kinh tế;

- Luật

Trung 

cấp

Chuyên 

viên chính
B

B-Anh 

văn
01.003

 Năm 2021, 

2023:  

HTXSNV;

- Năm 2022: 

HTTNV

Loại II, 

đủ sức 

khỏe

Có 05 năm 

làm việc 

trong ngành 

Tài nguyên và 

môi trường 

Đủ điều 

kiện dự 

thi

Đỗ Trọng 

Minh
09/9/1980 15/02/2010

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

đất đai

Phó trưởng 

phòng Quản 

lý đất đai

 - Thạc 

sĩ;

 - Kỹ sư

 - Quản lý 

Tài 

nguyên và 

môi 

trường;

- Quản lý 

đất đai

Trung 

cấp

Chuyên 

viên

Ứng 

dụng 

công 

nghệ 

thông 

tin cơ 

bản

B1-Anh 

văn
01.003

Năm 2021, 

2022:  

HTTNV

Năm 2023: 

HTXSNV;

Loại II, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 05 

năm làm việc 

trong ngành 

Tài nguyên và 

môi trường 

Đủ điều 

kiện dự 

thi

Phạm Ngọc 

Yến
09/3/1986 30/3/2018

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

đất đai 

Phó Trưởng 

Phòng Quản 

lý đất đai 

 - Kỹ sư

 - Thạc sĩ

 - Quản lý 

đất đai;

- Quản trị 

kinh 

doanh

Trung 

cấp

Chuyên 

viên
A

B2-Anh 

văn
01.003

 Năm 2021, 

2023:  

HTXSNV;

- Năm 2022: 

HTTNV

Loại II, 

đủ sức 

khỏe

Có trên 05 

năm làm việc 

trong ngành 

Tài nguyên và 

môi trường 

Đủ điều 

kiện dự 

thi

2

Phó 

Trưởng 

Phòng 

Quản lý 

đất đai 

3

2
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